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Stt  Họ tên  Lớp  Số ĐT  Mail  BC 

1  Nguyễn Thị Phương Thảo k48HDDL 01214260651 phuongthao.hat@gmail.com  

2  Trần Ngọc Linh k48HDDL 01668227232 linhngoc2201lh@gmail.com  

3  Hoàng Thị Diễm Hương k48QTKD 01268537025 huongdiem267@gmail.com  

4  Trịnh Thị Lành K48QTKD 0934958903 trinhthilanh2011@gmail.com  

5  Nguyễn Thị Thu Hà k48HDDL 0932552891 hanguyen9671@gmail.com  

6  Huỳnh Thị Hồng k48QTKD 0976821043 huynhthihong1996@gmail.com  

7  Nguyễn Thị Vân Thanh k48QTKD 0935718460 vanthanhnguyen186@gmail.com x 

8  Nguyễn Thị Minh Thảo K48QTKD 01672498652 minhthao6695@gmail.com x 

9  Trần Thị Mỹ Huệ k48QTKD 0972427978 myhue7978@gmail.com  

10  Nguyễn Thị Kim Phượng k48QTKD 0969088648 kimphuong260596@gmail.com  

11  Đình Thị Mỹ K48LH1 01669599054 dinhthimyhat95@gmail.com x 

12  Hoàng Văn Lộc k48QTKD 01666196839 lochoang996@gmail.com  

13  Nguyễn Thị Thảo k48QTKD 01213572759 thaonguyen22116@gmail.com x 

14  Lê Thị Trong k48QTKD 01223552397 lethitrong0306@gmail.com x 

15  Trần Thị Lương Nhi K48TCSK 01644742202 luongnhik48tcqlsk@gmail.com x 



16  Mai Anh Thư K48TCSK 01688697274 maianhthukrt196@gmail.com x 

17  Nguyễn Thị Tường Vân K48TT&MK
T 

0983568037 nguyentuongvan287@gmail.com  

18  Nguyễn Quang Minh 
Khoa 

K48TCSK 0905319018 minhkhoa2410@gmail.com x 

19  Trần Thị Trang K48TT&MK
T 

01679099891 tranthitrang121096@gmail.com x 

20  Lê Thị Vân Anh K48QLLH2 0934943090 tyty96vananh@gmail.com x 

21 Nguyễn Thị Hiền K48QLLH1 01202601946 hiendn1508966@gmail.com x 

22 Lê Thị Phượng Uyên  01227474836 phuonguyen.le11@gmail.com  

23 Đinh Thị Thúy Hằng K48HDDLQ
T 

01629029611 Dinhhang51195@gmail.com  

24 Nguyễn Thị Ngân Hà K48HDDLQ
T 

01202314237 Nguyenthinganha17051996@gmail.c
om 

 

25 Nguyễn Thị Vân Thanh K48QTKD 0935718460 Vanthanhnguyen186@gmail.com 
 

 

26 Đặng Thị Như Thanh K48QTKD 0935748675 Dangnhuthanh96@gmail.com  

27 Nguyễn Thị Minh Thảo K48QTKD 01672498652 Minhthao06695@gmail.com  

28 Lê Thị Loan K48QLLH1  Loanhat95@gmail.com  

29 Hồ Thị Lộc K48QLLH1    

      

  


